
158 159 Yarra Valley Water Annual Report

Aurora
The name of VicUrban’s sustainable
housing development in Epping North.

Backlog sewerage 
Refers to the program of providing
reticulated sewerage services to properties
generally using septic tanks for sewage
disposal.

Biodiversity
The variety of plants and animals and other
living things in a particular region or area.
In practice, biodiversity suggests sustaining
the diversity of species in each ecosystem
as we plan human activities that affect the
use of the land and natural resources.

Biosolids
The solid organic by-product from the
treatment of sewage or from septic tanks.
Otherwise known as sewage sludge, it is
stabilised and suitable for reuse.

Catchment
A natural drainage area (generally pristine
environmental conditions), that collects
predominantly surface waters, which is
dammed or diverted to storage for
irrigation purposes or drinking water.

Chlorination
The application of chlorine to water for the
purpose of disinfection

Class A recycled water 
Defined by EPA Guidelines as being
suitable for non-potable uses with
unrestricted public access.

Class B recycled water
Defined by EPA Guidelines as suitable for
agricultural and some industrial use.

CO2-e
Carbon dioxide equivalent gases, or
‘greenhouse gases’.

Coliform bacteria
A group of bacteria found in the intestine
and faeces of most animals. Coliforms can
sometimes be found in untreated water.
The treatment process removes them and
disinfection prevents their reappearance in
the distribution system. In water receiving
discharges, faecal coliform bacteria are
used to indicate the presence of sewage.
See also Total Coliforms.

Developer charges
The fees charged by water businesses to
developers or property owners to assist in
recovering the costs of extending and
improving water supply and sewer networks
serving new developments.

E. coli (Escherichia coli)
A bacterium taken as an indicator of faecal
contamination.

EasyDevelop
Yarra Valley Water’s new system that
streamlines processes and services for
developers and plumbers wishing to
connect to the water and sewerage system

Emergency Relief Structures (ERSs)
To prevent overloading of the sewerage
system during storm events, Emergency
Relief Structures are installed on the sewer
network to prevent uncontrolled spills at
manholes or customer properties.

First contact resolution (FCR)
Resolving a customer’s request for
assistance in the first instance, with no
need for the customer to make further
contact regarding the same issue.

Fluoridation
Application of fluoride to drinking water at
the request of health authorities as a
preventive measure against dental decay.

Gifted assets
Infrastructure built by developers and
subsequently transferred in ownership to
Yarra Valley Water to maintain and operate
in perpetuity. This adds to the value of Yarra
Valley Water’s fixed assets and is part of
assets completed during the financial year.

Greenhouse gases
The group of gases which contribute to
atsmospheric warming, and the
greenhouse effect: carbon dioxide (CO2),
nitrous oxide (N2O), methane (CH4),
sulphur hexafluoride (SF6)
perfluorocarbons and hydrofluorocarbons.

Grease traps
Typically used by restaurants and fast food
outlets (low risk rank trade waste
customers) to collect the fat or oil that
washes off plates and pans or goes down
the sink.

Greywater
Name given to domestic sewage
discharged from fixtures and appliances
such as showers, baths, spas, hand
basins, laundry troughs, dishwashers and
kitchen sinks. It does not include sewage
from toilets and bidets.

Industrial customer
A customer with a trade waste consent or
agreement.

Mains
Pipes that carry treated drinking water.

Meter
A device for measuring the quantity and
flow rate of water.

Nutrients
A substance such as nitrogen and
phosphorus that provides nourishment to
organisms.

Pathogen
An organism that is capable of producing
disease.

pH
A measure of the degree of acidity or
alkalinity (pH 7 = neutral)

Planned interruption
A scheduled interruption to customers’
water supply or sewerage service, to assist
in maintenance or cleaning works, where at
least 48 hours notice is given to customers.

Potable water 
Drinking water.

Receiving water
Inland and coastal water receiving treated
effluent to which pollution control
legislation applies generally.

Relieving sewer
A secondary sewer with the capacity to
carry excess sewage flows.

Reticulated
Connected to a system or network of Yarra
Valley Water pipes (water or sewer).

Sedimentation
The process by which solids settle on the
floor rather than remaining suspended in
water (or sewage).

Sewage 
Water and raw effluent disposed through
toilets, kitchens and bathrooms. Includes
water-borne wastes from domestic uses of
water from households, or similar uses in
trade or industry.

Sewer
A pipe conveying sewage or sewage.

Sewerage
A system of pipes and mechanical
appliances for the collection and
transportation of domestic and industrial
sewages.

Sustainability
The Brundtland definition used by Yarra
Valley Water: ‘Sustainable development is
one that meets the needs of the present
without compromising the ability of future
generations to meet their own needs’.

Third pipe system
The introduction of an extra (third) pipe, in
addition to the standard water supply pipe
and sewer disposal pipe, for recycled
water for irrigation purposes.

Total Coliforms
A group of bacteria used to indicate
possible contamination of drinking water
supplies. Includes Escherichia, Citrobacter,
Enterobacter and Klebsiella.

Treated effluent 
Typically, the effluent discharged from a
sewage treatment plant after treatment of
domestic or industrial sewage.

Trade waste
Waste produced by trade and industry; not
domestic sewage.

Turbidity
Visible suspended materials carried in
water. Interference with the passage of
light rays through a liquid indicates the
presence of suspended matter.

Ultraviolet (UV) disinfection
Treatment of drinking water or effluent with
UV rays (sunlight) to neutralise bacteria.

Unplanned interruption
An interruption caused by a fault in Yarra
Valley Water’s system or a fault which is the
maintenance responsibility of Yarra Valley
Water. May include the result of a burst
water main, or a leak, and water supply is
usually interrupted to stop water loss or to
manage safety or environmental concerns.

Water quality
The microbiological, biological, physical
and chemical characteristics of water.

Water quality zone
An area with common water quality
characteristics, where supply is linked
through common pipes and a tank or
pump. A water quality zone is often a
township or a group of suburbs.

Water treatment
The process of converting raw untreated
water to a public water supply safe for
human consumption; can involve, variously,
screening, initial disinfection, clarification,
filtration, pH correction and final disinfection.

Glossary

Bản Báo Cáo Thường Niên của Công Ty Cấp Thủy Yarra Valley Water

Bảng Chú Giải Từ Ngữ

Aurora
Tên của khu kiến thiết dân cư hòa hợp 
với môi trường của VicUrban tại vùng 
Epping North.

Hệ thống cống rãnh tồn đọng
Nói về chương trình cung cấp những dịch 
vụ hệ thống cống rãnh cho những căn hộ 
thông thường sử dụng hầm cầu để giải 
quyết chất thải.

Sinh học đa dạng
Các loại thực vật và động vật và những 
sinh vật khác trong một vùng hoặc một 
khu vực nhất định. Trên thực tế, sinh học 
đa dạng có nghĩa là bảo tồn tính đa dạng 
của các loài trong từng hệ sinh thái riêng 
khi chúng ta dự trù những sinh hoạt của 
con người mà gây ảnh hưởng đến đất đai 
và tài nguyên thiên nhiên.

Chất rắn sinh học
Phó sản hữu cơ rắn từ việc xử lý nước 
thải hoặc từ hầm cầu. Còn gọi là chất thải 
cống rãnh, được làm ổn định và thích hợp 
để dùng lại.

Lưu vực
Khu vực thoát nước tự nhiên (thông 
thường ở những tình trạng môi trường 
còn mới và sạch), nước tích tụ phần lớn 
là nước bề mặt, được ngăn lại bằng đập 
nước hoặc nơi chứa để dùng làm nước 
tưới hoặc nước uống.

Thêm chất clo
Cho thêm chất clo vào nước để khử trùng.

Nước tái sinh Hạng A
Theo những Điều lệ của EPA là đủ tiêu 
chuẩn để dùng cho những mục đích khác 
hơn là dùng làm nước uống và không 
cần phải giới hạn việc tiếp xúc của công 
chúng.

Nước tái sinh Hạng B
Theo những Điều lệ của EPA là đủ tiêu 
chuẩn để dùng cho nông và công nghiệp.

CO2-e
Chất khí tương đương với Cácbon điôxít, 
hoặc ‘khí nhà kiếng’.

Vi khuẩn dạng Coli
Nhóm vi khuẩn thường tìm thấy trong 
ruột và phân của đa số động vật. Đôi khi 
vi khuẩn dạng Coli hiện diện trong nước 
chưa được xử lý. Tiến trình xử lý nước 
loại trừ các vi khuẩn này và việc khử trùng 
ngăn chặn việc chúng tái xuất hiện trong 
hệ thống phân phối nước. Tại những chỗ 
tích tụ nước thải, vi khuẩn dạng coli trong 
phân được xem là chỉ dấu của sự hiện 
diện của chất thải. Xin xem Tổng Vi khuẩn 
dạng Coli.

Lệ phí kiến thiết
Lệ phí do các doanh nghiệp cấp nước đòi 
thầu khoán kiến thiết hoặc sở hữu chủ bất 
động sản để giúp chi phí mở thêm đường 
ống nước và nâng cao chất lượng nước 
và hệ thống cống rãnh phục vụ cho những 
khu vực kiến thiết mới.

E. coli (Escherichia coli)
Loài vi khuẩn được xem là dấu hiệu bị ô 
nhiễm do phân.

EasyDevelop
Hệ thống mới của Yarra Valley Water với 
mục đích đơn giản hóa các tiến trình và 
dịch vụ dành cho các nhà thầu kiến thiết 
và thợ ống nước muốn nối vào nguồn 
nước và hệ thống ống cống

Cấu trúc Cứu nguy (Emergency 
Relief Structures - ERS)
Để ngăn ngừa trường hợp hệ thống cống 
rãnh bị ngập trong những lần mưa bão. 
Những Cấu trúc Cứu nguy được gắn vào 
hệ thống cống rãnh để ngăn ngừa trường 
hợp nước cống trào lênh láng tại các lỗ 
cống hoặc bất động sản của khách hàng.

Giải quyết dứt  khoát một lần 
(First contact resolution - FCR)
Giải quyết yêu cầu nhờ giúp đỡ của khách 
hàng trong lần tiếp xúc đầu tiên để khách 
hàng không cần phải tiếp xúc thêm nữa 
về cùng một vấn đề.

Thêm chất Florua
Cho thêm chất florua vào nước uống theo
yêu cầu của cơ quan hữu trách y tế để 
ngăn ngừa sâu răng. 

Tài sản hiến tặng
Cơ sở hạ tấng do các nhà thầu kiến thiết 
xây dựng nhưng sau đó chuyển quyền sở 
hữu cho Yarra Valley Water để bảo trì và 
sử dụng vĩnh viễn. Những tài sản này làm 
tăng giá trị của những tài sản cố định của 
Yarra Valley Water và thuộc các tài sản đã 
hoàn tất trong tài khóa.

Khí nhà kiếng
Nhóm chất khí làm nóng khí quyển, và 
có tác động của nhà kiếng: cácbon điôxít 
(CO2), nitrous oxide (N2O), metan (CH4), 
sulphur hexafluoride (SF6) perfluorocar-
bons và hydrofluorocarbons.

Đồ lược dầu mỡ
Đặc biệt được dùng tại các nhà hàng và 
cơ sở bán thức ăn liền (những khách 
hàng phế liệu doanh nghiệp diện ít nguy 
cơ) để lược mỡ hoặc dầu từ các dĩa và 
chảo hoặc chảy qua ngả bồn rửa.

Nước xám
Tên gọi nước thải gia dụng từ các 
phương tiện và đồ dùng như phòng tắm 
vòi sen, bồn tắm, bồn tắm vòi phun (spa), 
bồn rửa tay, bồn giặt tay, máy rửa chén và 
bồn rửa chén, nhưng không kể nước thải 
từ bàn cầu và bồn rửa hậu môn.

Khách hàng công nghiệp
Khách hàng diện có giấy ưng thuận hoặc 
thỏa thuận về phế liệu doanh nghiệp.

Đường ống nước
Ống nước dẫn nước uống đã được xử lý.

Đồng hồ nước
Bộ phận đo lượng nước và tốc độ nước 
chảy.

Chất dinh dưỡng
Chất dinh dưỡng của sinh vật như nitơ và 
phosphorus.

Sinh vật gây bệnh
Sinh vật có khả năng gây bệnh tật.

pH
Mức đo độ axít hoặc kiềm (pH 7 = trung 
hòa)

Sự gián đoạn dự kiến
Nguồn nước hoặc dịch vụ cống rãnh của 
khách hàng bị gián đoạn theo thời biểu 
để giúp bảo trì hoặc làm công tác dọn 
dẹp, và sẽ thông báo cho khách hàng biết 
trước ít nhất 48 tiếng.

Nước uống
Nước uống được.

Nước tụ
Chỗ tích tụ nước phế thải đã được xử lý 
trong đất liền và duyên hải, thông thường 
phải chấp hành những đạo luật kiểm soát 
ô nhiễm.

Cống rãnh cứu trợ
Cống rãnh phụ có khả năng dẫn thêm 
lượng nước cống nhiều quá mức bình 
thường.

Nối vào mạng
Được nối với một hệ thống hoặc mạng 
đường ống của Yarra Valley Water (nước 
hoặc cống rãnh).

Sự trầm tích
Tiến trình lắng chất rắn xuống đáy thay vì 
lưng lở trong nước (hay nước cống).

Nước cống
Nước và nước thải từ bàn cầu, nhà bếp 
và phòng tắm kể cả phế liệu trong nước 
từ nước gia dụng từ các căn hộ, hoặc việc 
sử dụng tương tự tại các doanh nghiệp 
hoặc công nghiệp.

Cống rãnh
Đường cống dẫn nước cống hoặc nước 
cống.

Hệ thống cống rãnh
Hệ thống đường ống và máy móc để 
nhận và chuyển nước cống gia dụng và 
công nghiệp.

Trường tồn
Yarra Valley Water sử dụng định nghĩa 
‘Trường tồn’ của Brundtland: ‘Kiến thiết 
hòa hợp với môi trường là việc đáp ứng 
nhu cầu hiện thời mà không di hại cho 
khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ 
tương lai’. 

Hệ thống đường ống thứ ba
Lắp đặt thêm đường ống (thứ ba) ngoài 
đường ống dẫn nước bình thường và 
cống rãnh, để dẫn nước tái sinh dùng vào 
mục đích tưới nước.

Tổng Vi khuẩn dạng Coli
Nhóm vi khuyẩn được xem là chỉ dấu 
của trường hợp nước uống có thể bị ô 
nhiễm, bao gồm Escherichia, Citrobacter, 
Enterobacter và Klebsiella. 

Nước thải được xử lý
Cụ thể là nước thải từ các nhà máy xử lý 
nước cống sau khi đã xử lý nước thải gia 
dụng hoặc công nghiệp.

Phế liệu doanh nghiệp
Phế liệu do doanh nghiệp và công nghiệp 
thải ra; không phải là nước cống gia dụng.

Sự đục
Những chất lơ lửng trong nước có thể 
nhìn thấy được. Sự cản quang trong chất 
lỏng cho thấy có chất vẩn đục lơ lửng 
trong nước.

Khử trùng bằng tia cực tím (UV)
Xử lý nước uống hoặc nước thải bằng tia 
UV (ánh sáng mặt trời) để diệt vi khuẩn.

Sự gián đoạn ngoài dự kiến
Sự gián đoạn do lỗi của hệ thống của 
Yarra Valley Water hoặc lỗi thuộc phần 
trách nhiệm bảo trì của Yarra Valley  
Water. Có thể bao gồm ống nước bị bể, 
hoặc chảy rò, và thông thường nước sẽ 
bị cúp để khỏi mất nước hoặc đối phó với 
vấn đề an toàn hoặc những điều đáng 
quan ngại về môi trường.

Chất lượng nước
Đặc tính vi sinh, sinh học, vật lý và hóa 
của nước.

Vùng chất lượng nước
Một vùng có chung các đặc tính chất 
lượng nước, cùng gắn vào các đường 
ống và một bồn chứa hoặc máy bơm 
chung. Thông thường vùng chất lượng 
nước là một quận hạt hoặc một nhóm các 
khu dân cư.

Xử lý nước
Tiến trình chuyển nước thải chưa được 
xử lý thành nước máy an toàn cho con 
người tiêu thụ; có thể bao gồm các giai 
đoạn, lọc, khử trừng sơ bộ, lắng, lọc, điều 
chỉnh độ pH và khử trùng chung cuộc.


